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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 3 - TUYÊN QUANG 

Bản án số: 11/2025/HS-ST 

Ngày: 16 - 9 - 2025 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - TUYÊN QUANG 

         

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nghiêm Đình Long 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông L  ng  u ng  oán 

                                        Bà N ng  h   inh 

- Thư ký phiên tòa: Bà M   h   hủy,  h  ký viên  ò  án nhân dân khu vực 

3 -  uyên  u ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Tuyên Quang tham gia 

phiên toà: Ông Nguy n  h nh   ng - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2025, tại điểm cầu trung tâm:  rụ sở  ò  án nhân dân 

khu vực 3 -  uyên  u ng và điểm cầu thành phần:  rại  ạm gi m số 1 C ng  n 

tỉnh  .  ò  án nhân dân khu vực 3 –  uyên  u ng mở phiên tò  xét xử s  thẩm 

c ng kh i theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 04/2025/TLST-HS 

ngày 19 tháng 8 năm 2025 theo  uyết đ nh đ   vụ án r  xét xử số 

10/2025/ ĐXX  -H  ngày 03 tháng 9 năm 2025 đối với b  cáo:
 

Họ và tên: Đặng Văn N, tên gọi khác: Kh ng; giới tính: N m; sinh ngày 

04/7/1995; Đ   chỉ:  h n N, xã N, tỉnh  uyên  u ng; dân tộc: Dao;  uốc t ch: 

Việt N m;   n giáo: Kh ng;  rình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: L o động tự 

do; con  ng Đặng Văn   (đã chết); con bà  riệu  h  M, sinh năm 1975; Vợ: ch   

có; Con: có 01 con sinh năm 2017. 

-  iền án, tiền sự: Kh ng. 

+ Nhân thân: Bản án 05/2025/H -   ngày 25/02/2025 củ   ò  án nhân dân 

huyện N  H ng, tỉnh  uyên  u ng xử phạt Đặng Văn N 02 năm 03 tháng t  về tội 

Mu  bán trái phép chất m  túy. 

B  cáo hiện đ ng chấp hành án tại  rại tạm gi m số 1 C ng  n tỉnh  . Có mặt. 

- Ng  i   o ch   cho  ị cáo: Ông N nh Hải N1 - Trợ giúp viên pháp lý 

 rung tâm  1 tỉnh  uyên  u ng. Có mặt. 

- Bị hại: Ch  Nguy n Thu H, sinh năm 2001 

Đ   chỉ:  h n B, xã N, tỉnh  h nh Hó . Vắng mặt. 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 heo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và di n biến tại phiên tò , nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  s u: 

 rong khoảng tháng 6 năm 2016, tại th n N, xã  , huyện N, tỉnh  uyên 

 u ng (n y là th n N, xã N, tỉnh  uyên  u ng), b  cáo Đặng Văn N, sinh ngày 

04/7/1995 đã nảy sinh tình cảm và có hành vi gi o cấu nhiều lần với Nguy n  hu 

H, sinh ngày 22/5/2001, trú tại th n N, xã  , huyện N, tỉnh  uyên  u ng (n y là 

th n N, xã N, tỉnh  uyên  u ng), khi H mới đủ 15 tuổi 01 tháng. Cụ thể: 

- Lần thứ nhất: Vào buổi tối một ngày trong tháng 6/2016 (kh ng xác đ nh 

đ ợc ngày cụ thể), tại nhà củ  b  cáo, khi kh ng có  i khác, b  cáo đã thực hiện 

hành vi gi o cấu với H. 

- Lần thứ h i: Khoảng một tuần s u (kh ng xác đ nh đ ợc ngày cụ thể), tại 

nhà củ  b  cáo, b  cáo tiếp tục thực hiện hành vi gi o cấu với H. 

Ngoài h i lần trên, trong quá trình điều tr , b  cáo kh i nhận còn nhiều lần 

thực hiện hành vi gi o cấu với H nh ng kh ng xác đ nh đ ợc thời gi n và đ   điểm 

cụ thể. 

 háng 11/2016, phát hiện H có th i, N đón H về nhà chung sống nh  vợ 

chồng. Đến ngày 08/7/2017 sinh con gái đặt tên là Nguy n Đặng Bảo H1. Hai 

ng ời chung sống với nh u nh  vợ chồng và kh ng đăng ký kết h n, đến năm 

2019 thì kh ng chung sống với nh u, H chuyển đi khỏi đ   ph  ng, b  cáo N trực 

tiếp nu i d ỡng cháu H1.  

 ại Kết luận giám đ nh ADN số 189/25/KLGĐAN- PY  ngày 27/3/2025 

củ  V xác đ nh: b  cáo Đặng Văn Nghĩ  L ch  đẻ củ  cháu Nguy n Đặng Bảo H1, 

với độ tin cậy 99,9999%. 

 ại c  qu n điều tr , N đã kh i nhận toàn bộ hành vi phạm tội củ  mình. 

 rên c  sở hành vi củ  b  cáo, ngày 18 tháng 8 năm 2025 Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 3 –  uyên  u ng đã b n hành Cáo trạng số 03/C -VK KV3, truy tố 

b  cáo Đặng Văn N về tội Gi o cấu với trẻ em theo quy đ nh tại điểm  , d khoản 2 

Điều 115 Bộ luật Hình sự 1999.  

 ại phiên tò , đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền c ng tố giữ nguyên 

qu n điểm truy tố đối với b  cáo về tội d nh, điều luật áp dụng nh  nội dung cáo 

trạng và đề ngh  Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm  , d khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

-  uyên bố: B  cáo Đặng Văn N phạm tội Gi o cấu với trẻ em. 

-  Xử phạt b  cáo Đặng Văn N từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 09 tháng t . 

 ổng hợp hình phạt 02 (h i) năm 03 (b ) tháng t  củ  Bản án số 05/2025/H -

   ngày 25/01/2025 củ   ò  án nhân dân huyện N  H ng, tỉnh  uyên Quang. 

Buộc b  cáo Đặng Văn N phải chấp hành hình phạt chung củ  h i bản án.  hời hạn 

t  tính từ ngày b  cáo b  bắt tạm giữ, tạm gi m (01/11/2024).   
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- Áp dụng Ngh  quyết số 326/2016/UB V H 14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy 

b n  h ờng vụ  uốc hội để quyết đ nh về án phí; áp dụng các Điều 331, 333 Bộ 

luật  ố tụng hình sự để tuyên quyền kháng cáo theo quy đ nh. 

 rợ giúp viên pháp lý nhất trí với luận tội củ  đại diện Viện kiểm sát về tội 

d nh, điều luật áp dụng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề ngh  áp 

dụng mức thấp nhất củ  khung hình phạt theo đề ngh  củ  đại diện Viện kiểm sát. 

B  cáo nhất trí với luận tội đại diện Viện kiểm sát, qu n điểm  rợ giúp viên 

pháp lý và kh ng tr nh luận. 

Nói lời s u c ng b  cáo trình bày: Đề ngh  Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt, cho b  cáo đ ợc h ởng mức thấp nhất củ  khung hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã đ ợc 

tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  s u: 

[1]. Về hành vi, quyết đ nh tố tụng củ  C  qu n điều tr , Điều tr  viên C ng 

 n tỉnh  ; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 –  uyên  u ng, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

đ nh củ  Bộ luật  ố tụng hình sự.  uá trình điều tr  và tại phiên tò  b  cáo kh ng 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết đ nh tố tụng củ  C  qu n tiến hành tố 

tụng, ng ời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết đ nh tố tụng củ  

C  qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về sự vắng củ  những ng ời th m gi  tố tụng:  ại phiên tò , b  hại vắng 

mặt, có đ n xin xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật  ố tụng hình 

sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[3]. Về hành vi củ  b  cáo: Lời kh i nhận tội củ  b  cáo tại phiên tò  ph  hợp 

với lời kh i tại c  qu n điều tr , ph  hợp với lời kh i củ  b  hại, kết quả giám đ nh 

ADN, cũng nh  các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ s  vụ án. Do đó, có đủ căn 

cứ xác đ nh:  rong khoảng tháng 6/2016, tại th n N, xã  , huyện N, tỉnh  uyên 

 u ng (n y là th n N, xã N, tỉnh  uyên  u ng), b  cáo Đặng Văn N đã nhiều lần 

thực hiện hành vi gi o cấu với Nguy n  hu H, sinh ngày 22/5/2001, khi H mới đủ 

15 tuổi 01 tháng và làm cho H có th i.  

Hành vi củ  b  cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Gi o cấu với trẻ em”, đ ợc quy 

đ nh tại điểm  , d khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999. Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 3 -  uyên  u ng truy tố b  cáo về tội d nh trên là có căn cứ, 

đúng ng ời, đúng tội, đúng pháp luật. 

  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

- B  cáo kh ng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ:  uá trình điều tr  và tại phiên tò , b  cáo thành khẩn 

kh i báo, ăn năn hối cải; b  cáo là ng ời dân tộc thiểu số, sống tại đ   bàn có điều 
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kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;  ng nội đ ợc tặng huy ch  ng kháng 

chiến; b  hại có đ n xin giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo. Đây là các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

 [5]. Về hình phạt: Hành vi củ  b  cáo Đặng Văn N là  nguy hiểm cho xã hội, 

đã trực tiếp xâm hại đến sự phát triển bình th ờng về thể chất và tinh thần củ  

ng ời d ới 16 tuổi, xâm phạm nghiêm trọng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục và 

trật tự xã hội, gây d  luận xấu tại đ   ph  ng. 

B  cáo là ng ời có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức đ ợc việc 

gi o cấu với trẻ em d ới 16 tuổi là vi phạm pháp luật nh ng vẫn thực hiện. Hành 

vi phạm tội củ  b  cáo m ng tính chất nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm để răn 

đe, giáo dục b  cáo và phòng ngừ  chung. B  cáo kh ng có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, chấp nhận 

đề ngh  củ  đại diện Viện kiểm sát, ý kiến củ  ng ời bào chữ  về việc áp dụng 

mức thấp nhất củ  khung hình phạt theo đề ngh  củ  đại diện Viện kiểm sát. 

Xét tính chất, v i trò và hành vi phạm tội củ  b  cáo, Hội đồng xét xử thấy 

rằng cần thiết phải cách ly b  cáo r  khỏi xã hội một thời gi n và có mức án 

nghiêm khắc đối với b  cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừ  tội 

phạm. Đồng thời tổng hợp với Bản án số 05/2025/H -   ngày 25/02/2025 củ   ò  

án nhân dân huyện N  H ng, tỉnh  uyên  u ng xử phạt 02 (h i) năm 03 (b ) tháng 

t  về tội Mu  bán trái phép chất m  túy. 

[6].  rách nhiệm dân sự: B  hại kh ng có yêu cầu, đề ngh  về dân sự nên Hội 

đồng xét xử kh ng xem xét giải quyết. 

[7]. Về án phí, quyền kháng cáo: B  cáo là ng ời dân tộc thiểu số, sinh sống 

tại đ   bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có đ n xin mi n án phí 

nên b  cáo đ ợc mi n án phí hình sự s  thẩm; b  cáo, b  hại đ ợc quyền kháng 

cáo bản án theo quy đ nh. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm  , d khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

-  uyên bố: B  cáo Đặng Văn N phạm tội Gi o cấu với trẻ em. 

- Xử phạt b  cáo Đặng Văn N 03 (b ) năm 03 (b ) tháng t .  

 ổng hợp hình phạt 02 (h i) năm 03 (b ) tháng t  củ  Bản án 05/2025/H -ST 

ngày 25/02/2025 củ   ò  án nhân dân huyện N  H ng, tỉnh  uyên  u ng. 

Buộc b  cáo Đặng Văn N phải chấp hành hình phạt chung củ  cả h i bản án là 

05 (năm) năm 06 (sáu) tháng t .  hời hạn t  tính từ ngày b  cáo b  bắt tạm giữ, tạm 

giam (01/11/2024). 



5 

 

2. Về án phí: Ngh  quyết 326/2016/UB V H 14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy 

b n  h ờng vụ  uốc hội. 

- B  cáo Đặng Văn N đ ợc mi n án phí hình sự s  thẩm. 

3. Căn cứ các Điều 331, 333 Bộ luật  ố tụng hình sự; 

B  cáo có mặt tại phiên tò  có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. B  hại vắng mặt tại phiên tò  đ ợc quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đ ợc bản án hoặc kể từ ngày bản án đ ợc 

niêm yết c ng kh i./. 

Nơi nhận: 

-  AND tỉnh  uyên  u ng; 

- VK ND tỉnh  uyên  u ng; 

- VK ND khu vực 3 –  uyên  u ng; 

- C C Đ , C  HAH , Phòng H NV C ng 

 n tỉnh  uyên  u ng; 

-  hi hành án dân sự tỉnh  uyên  u ng; 

- Ng ời th m gi  tố tụng; 

- Hồ s   HAH ; 

- L u hồ s  vụ án, án văn.  

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

               

 

 

 

Nghiêm Đình Long 

 


